
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: “Bản thân”
                                                               Thời gian thực hiện: 14/10-01/11/2024
                                                               Người thực hiện: Đỗ Thị Dung
                                                                                             Nguyễn Thị Liên

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Nhánh1
Tôi là ai

1 Từ 14/10->18/10/2024 Đỗ Thị Dung

Nhánh2
Cơ thể bé

1 Từ 21/10->25/10/2024 Nguyễn thị Liên

Nhánh3
Mừng sinh nhật bé

1 Từ 28/10->01/11/2024 Đỗ Thị Dung

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1 “Tôi là ai” Nhánh 2: 
“Cơ thể bé”

Nhánh 4
 “Mừng sinh nhật bé”

Giáo viên

Lập kế hoạch và soạn bài đầy đủ.
-Thiết kế, tạo môi trường cho trẻ hoạt động theo 
CĐ.“Bản thân ” Chuẩn bị tranh ảnh, video  cung 
cấp kiến thức cho trẻ về các bộ phận trên cơ thể, 
trang phục bé trai bé gái, các nhu cầu ăn uống, 
vui chơi giải trí của trẻ, các cách bảo vệ giữ gìn 
sức khỏe...
- Các sách và tranh ảnh cho trẻ làm sách album 
:các bạn của bé, thời trang bạn trai –bạn gái..

- Các bài hát Nào chúng ta 
cùng tập thể dục
- Đôi bàn tay xinh
Thơ: Thỏ bông bị ốm
-Câu chuyện của tay phải tay 
trái
- Các sách và tranh ảnh cho 
trẻ làm sách album: Các bộ 
phận trên cơ thể

Các bài hát: 
-Chúc mừng sinh nhật. 
Con cào cào
- Truyện: Gấu con bị sâu 
răng
- Đồng dao: Tay đẹp, nu 
na nu nống, rềnh rềnh ràng 
ràng.
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-CB Các loại NVL: len, vải, giấy vụn, hộp bìa, 
màu nước, màu sáp, hột hạt, lá khô, vỏ chai các 
loại nước..
-Tuyên truyền với PH phòng chống bệnh giao 
mùa.
- Chuẩn bị tranh ảnh về bản thân trẻ
- Lựa chọn, sưu tầm một số bài thơ, bài hát câu 
chuyện, câu đố tranh ảnh, sách chuyện về chủ đề
 Các bài hát, Anh Tí Sún.Mời bạn ăn...
- Truyện : Đôi bạn tốt

Phụ huynh - Sưu tầm tranh ảnh, băng hình liên quan đến chủ 
đề: “Bản thân” 

- Sưu tầm các nguyên vật liệu: Vỏ hộp, giấy 
một mặt, giấy màu, lịch cũ...

, các hình ảnh clip về nhu cầu ăn uống, vui 
chơi giải trí của trẻ, các cách bảo vệ giữ gìn sức 
khỏe..

- Kết hợp cùng cô trò chuyện 
cung cấp kiến thức mở rộng 
hiểu biết cho trẻ về: các bộ 
phận trên cơ thể, trang phục bé 
trai bé gái,

- Kết hợp cùng cô trò 
chuyện cung cấp kiến thức 
mở rộng hiểu biết cho trẻ 
về:  về hoạt động chúc 
mừng sinh nhật

Trẻ - Đoàn kết với bạn, phối hợp với cô giáo thực 
hiện chủ đề. - Trẻ cùng cô trang trí tạo môi 
trường cho chủ điểm.
- Biết tự làm những công việc phục vụ bản thân, 
giữ gìn sức khỏe cá nhân.
- Trò chuyện, thảo luận cùng cô về  nhu cầu ăn 
uống, vui chơi giải trí của trẻ, các cách bảo vệ giữ 
gìn sức khỏe

- Trò chuyện trang phục bé 
trai bé gái  nhu cầu ăn uống

Trò chuyện cùng  cô và 
bạn về các hoạt động trong 
ngày  sinh nhật
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Nhà 
trường

- Tạo cảnh quan môi trường tuyên truyền nội 
dung dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn.
- Góp ý cho giáo viên tạo môi trường đẹp, phong 
phú.
- Tạo cảnh quan môi trường tuyên truyền nội 
dung dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ

- Góp ý cho giáo viên tạo môi 
trường đẹp, phong phú.

- Tạo cảnh quan môi 
trường tuyên truyền nội 
dung dinh dưỡng chăm 
sóc sức khỏe cho trẻ.

III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trả trẻ

Cho trẻ nghe các bài hát, bản nhạc gần gũi
'Trò chuyện: Tự giới thiệu về mình
-  Dạy trẻ xử dụng các từ lễ phép mời cô, mời bạn, cảm ơn, xin lỗi
- Nhận biết trang phục theo thời tiết, biết kể lại sự việc đơn giản 1,2 tình tiết

2 Thể dục sáng

- Khởi động: Đi , chạy theo hiệu lệnh 
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với quả bông

 Bài 2: Hô hấp: Thổi bóng bay
 Tay: Hai tay đưa ra trước, vẫy cổ tay

- Lưng, bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên
- - Chân: Đứng dậm chân tại chỗ
- Bật:  Bật tại chỗ
- Hồi tĩnh: dạo nhẹ nhàng quanh lớp học
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 
1

Ngày 14/10/24
   PTTM

Xé dán tóc cho 
bạn

Ngày 15/10/24
PTTM

Âm nhạc
Dạy KNCH: Đôi 

mắt xinh

Ngày 16/10/24
PTNT

Tìm hiểu bản 
thân

Ngày 17/10/24
PTNN

Kể chuyện
Đôi bạn tốt

Ngày  18/10/24
PTTC

TDVĐ: Đi đổi tốc 
độ theo hiệu lệnh

Nhánh 
2

Ngày 21/10/24
PTTM

Âm nhạc
Day. KNM: tay 
thơm tay ngoan

Ngày 22/10/24
PTNT
MTXQ

Đôi bàn tay xinh

Ngày 23/10/24
PTNT

 NB tay phải, tay 
trái

Ngày 24/10/24
PTNN
Thơ

Thỏ bông bị ốm

Ngày 25/10/24
PTTC:

 Chuyền bóng 2 
bên theo hàng3

Hoạt 
động 
học

Nhánh 
3

  Ngày 28/10/24
PTNT-KNXH

Sinh nhật bé

Ngày 29/10/24
PTTM

Tạo hình
Nặn bánh tròn

Ngày 30/10/24
PTNT
Toán

 Phía trên, phía 
dưới

Ngày  31/10/24
PTNN
Truyện

 Gấu con bị sâu 
răng

Ngày  1/11/24
PTTM

Rèn KNCH: Đôi 
mắt xinh, tay 

thơm tay ngoan

Nhánh 
1

- Trò chuyện: Về 
một số đồ dùng, đồ 
chơi ở  lớp bé.  
-Trò chơi: Đi đổỉ 
tốc độ theo hiệu 
lệnh

-  Chơi tự do

-Trò chuyện động 
viên trẻ trả lời 
câu hỏi
-TC : Chạy tiếp 
cờ
-Chơi tự do.

-Trò chuyện về 
sở thích của bản 
thân 
-Trò chơi: : Đi đổi 
tốc độ theo hiệu 
lệnh
-  Chơi tự do

- Dạy trẻ trả lời các 
câu hỏi về nguyên 
nhân, so sánh: 
"Ai?" "Cái gì?" "Ở 
đâu?" 
-TC:Chạy tiếp cờ   
-Chơi tự do.

- Dạy trẻ một số ký 
hiệu cảnh báo nguy 
hiểm trên các nhãn 
sản phẩm quen 
thuộc
-Trò chơi: Đi đổi 
tốc độ theo hiệu 
lệnh
-  Chơi tự do

4
Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
2

- Nghe hiểu được 
các từ khái quát 
chỉ người, tên gọi 
đồ vật, sự vật, 

- Trò chuyện về 
sở thích của bản 
thân

- Dạy trẻ một số 
ký hiệu cảnh báo 
nguy hiểm trên 

-Trò chuyện động 
viên trẻ trả lời câu 
hỏi
-TC : Chạy tiếp cờ

-  Dạy trẻ một số 
ký hiệu cảnh báo 
nguy hiểm trên các 
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

hành động, hiện 
tượng gần gũi, 
quen thuộc
-Trò chơi: Kết 
bạn
- Chơi tự do.

-TC: - Chạy tiếp 
cờ
- Chơi tự do.

các nhãn sản 
phẩm quen thuộc
-Trò chơi: : Đi đổi 
hướng theo hiệu 
lệnh
-  Chơi tự do

-Chơi tự do nhãn sản phẩm 
quen thuộc
- Trò chơi: ''Tai tai 
mồm"
-  Chơi tự do.

Nhánh 
3

- Dạy trẻ một số 
ký hiệu cảnh báo 
nguy hiểm trên 
các nhãn sản 
phẩm quen thuộc- 
TCVĐ: Đi đổi tốc 
độ theo hiệu lệnh
- Chơi tự do.

- Trò chuyện 
động viên trẻ trả 
lời câu hỏi
TC:  Cướp cờ 
- Chơi tự do.

-Trò chuyện sở 
thích khả năng 
của bản thân
-TC: Đi đổi tốc 
độ theo hiệu lệnh
-  Chơi tự do.

-  Trò chuyện 
động viên trẻ trả 
lời câu hỏi
- Cướp cờ 
-  Chơi tự do.

- Dạy trẻ trả lời 
câu hỏi về nguyên 
nhân
TC: Kéo co
-  Chơi tự do.

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Dạy trẻ nhận biết một số kí hiệu thông thường
- Tên gọi một số món ăn, giá trị dinh dưỡng một số loại thực phẩm
- Tập rửa tay bằng xà phòng
- Làm quen thao tác lau mặt
- Tập xúc miệng nước muối
- Dạy trẻ mời cô mời bạn khi ăn
- Dạy trẻ xử dụng bát thìa ca cốc, tập xúc ăn

Nhánh 
1

Tập cởi mặc quần 
áo

Hướng dẫn diễn 
đạt nhu cầu cá 
nhân

Dạy trẻ phát âm 
các tiếng việt

Dạy trẻ kể lại một 
vài tình tiết được 
nghe

Liên hoan VN. 
Nêu gương bé 
ngoan. 

6
Hoạt 
động 
chiều Nhánh 

2

Rèn nhận biết kí 
hiệu cá nhân

Nhận biết một số 
biểu hiện khi ốm

Trò chuyện trạng 
thái cảm xúc phù 

Nghe hát : Đôi 
bàn tay xinh

- Liên hoan văn 
nghệ . Nêu gương 
bé ngoan
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

hợp qua cử chỉ 
giọng nói

Nhánh 
3

Dạy trẻ phát âm 
các tiếng việt

Nghe hát ; mời 
bạn ăn

Nhận biết một số 
biểu hiện khi ốm

Rèn nhận biết kí 
hiệu cá nhân

- Liên hoan văn 
nghệ.
- Nhận xét cuối 
tuần.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

PP vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
N
1

N
2

N
3

Nấu ăn
-Trẻ biết các thao tác nấu 
ăn: làm sạch rồi nấu chín, 
trình bày ra đĩa bát.

-Nấu các món ăn bình dân.
- Chăm sóc em bé.
HĐ: HD trẻ cách chế biến 1số món ăn 
đ/giản

CB :-Góc chơi nấu ăn, 
bộ đồ chơi nấu ăn x x

1
Góc 
phân 
vai

Bán 
hàng

Trẻ biết giao tiếp giữa  
người bán và người mua.

- Bán hàng: bán các loại mặt hàng p/vụ 
nhu cầu thiết yếu của bản thân: 

CB: Các loại đồ chơi 
phục vụ góc bán hàng 
bán rau quả, tp, bánh 

x x
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PP vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
N
1

N
2

N
3

-Siêu thị 
của bé

-Biết lựa chọn mặt hàng  
và sắp xếp gian hàng hợp 
lí

HĐ :Cô hướng dẫn  trẻ cách sắp xếp 
các loại mặt hàng  theo từng gian hàng, 
gắn giá tiền theo từng loại
- Trẻ TH thao tác mua b. hàng, trả tiền

kẹo sữa, trang phục q. 
áo mũ giày dép trẻ em.

2
Góc 
xây 

dựng

-Trẻ biết cách lắp ghép  
tạo mô hình khu chung 
cư, khu vui chơi trẻ em.
-Biết liên kết, phối hợp 
trong khi chơi, cùng nhau 
thảo luận và sản phẩm 
tạo cho công trình thêm 
phong phú

 
-Xây khu vui chơi dành cho trẻ em
HĐ
-Cô nêu chủ đề, hướng dẫn, gợi ý cho 
trẻ về không gian cách bố trí cảnh vật 
trong  khu chung cư, khu vui chơi trẻ 
em.
-Cô bao quát, trẻ nhận vai chơi và  
khuyến khích trẻ biết liên kết các trò 
chơi với nhau

CB:Tranh gợi ý, Cây 
hoa, thảm cỏ, nhựa  
khối xốp, vỏ sò, hàng 
rào, khối nhà..
- Các mô hình nhà 
bóng, khu đánh cầu 
lông, bể bơi, vườn 
hoa...-Góc chơi rộng 
đẹp, thoáng mát

x x x

3

Góc
Nghệ 
thuậ

t 

tạo hình

Trẻ biết cách tô màu mịn, 
đẹp.
-Biết trang trí tô vẽ cho 
trang phục quần áo, mũ 
giày dép..
-Biết chấm hồ dán1 số đồ 
chơi, hoa quả, khuyến 
khích sự sáng tạo của trẻ

HĐ: Tô màu tranh về các bộ phận cơ 
thể, chân dung, các hoạt động về nhu 
cầu của trẻ.
- Làm mũ, trang trí quần áo, dép
-Chấm hồ và dán 1 số đồ chơi trẻ thích: 
Lật đật, bóng, hoa quả...
- Nặn, trang trí bánh ga to

CB: Kéo ,hồ dán, bút 
sáp,màu nước,bìa 
cứng,giấy màu, vỏ hộp 
sữa, thìa sữa chua
Đất nặn, bảng nặn, dao 
cắt đất.
- Cùng cô trang trí 

x x
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PP vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
N
1

N
2

N
3

Âm 
nhạc

Trẻ hứng thú tham gia các 
hoạt động múa hát, biểu 
diễn văn nghệ.
Cho trẻ nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu đố, hò, vè 
phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện.

HĐ:Hát múa,  vận động theo nhạc các 
bài hát về chủ đề Bản thân, đôi mắt 
xinh,mời bạn ăn,múa cho mẹ xem

CB:Nhạc cụ âm 
nhạc(thanh gõ, đàn, mũ 
chóp...)

x

4
Góc 
hoc 
tập

- Trẻ biết cách chơi các 
bàn cờ, các trò chơi theo 
mẫu gợi ý và hướng dẫn 
của cô
- Biết đoàn kết, cùng vui 
chơi với bạn.

HĐ:Chơi Chọn hành vi đúng sai
phân loại, xếp tương ứng, tìm đường về 
nhà, xếp hình, phân loại, tìm bóng giúp 
tôi

CB:Lô tô hành vi 
đúng, sai, bảng thảm, 
bìa, bảng gài.
-Các hình hình học
-Các hình hoa và lá.

x x x
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TM. NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI DUYỆT
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Nguyễn Thị Phương Hải

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP

                   Đỗ Thị Dung

PP vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
N
1

N
2

N
3

5
Góc 
Văn 
học

sách 
truyện
-Thư 
viện 
xanh

Trẻ biết cách xem và giở 
sách, biết cùng nhau trò 
chuyện về 1 số bộ phận 
trên cơ thể, sở thích, các 
nhu cầu của bản thân
-Trẻ biết lựa chọn tranh ở 
sách báo để cắt thành 
album có nội dung chủ đề

-Xem sách truyện về  bản thân, cơ thể 
bé, các hành vi bé ngoan lễ phép, khỏe 
mạnh. 
- Đọc thơ:   Đi nắng, Bé ơi, Đôi mắt 
của em, Tâm sự của cái mũi, cái lưỡi
- Làm album: Các bộ phận trên cơ thể, 
bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh, 
hành vi đẹp của bé, an toàn cho bé.
-Kể chuyện sáng tạo về bản thân

CB: 
Truyện tranh: Bé ngoan 
( 6 tập ), Mỗi người 
một việc, Chuyện tay 
phải tay trái..
-Các quyển album 
rỗng, kéo, hồ dán, tạp 
chí cũ
-Các con rối và phụ 
kiện kể chuyên sáng 
tạo.

x

6
Góc 
thể 
chất

Vận 
động 
tinh

Trẻ biết xếp 6-8 khối 
không đổ Xếp chồng CB:Khối gỗ x x x
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